
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021 − 2022 

KHỐI 12: Kiểm tra 3 BUỔI SÁNG – 2 BUỔI CHIỀU 

Ngày 
kiểm tra 

Buổi Môn thi 
Thời gian 
làm bài 

Giờ  
phát đề 

Giờ làm bài 

THỨ TƯ 
27/04/2022 

SÁNG NGỮ VĂN 90 phút 7g00 7g05 → 8g35 

CHIỀU 
VẬT LÝ 50 phút 14g00 14g05 → 14g55 

LỊCH SỬ 50 phút 15g05 15g10 → 16g00 

THỨ NĂM 
28/04/2022 

SÁNG 
HÓA HỌC 50 phút 7g00 7g05 → 7g55 

ĐỊA LÝ 50 phút 8g05 8g10 → 9g00 

CHIỀU 
SINH HỌC 50 phút 14g00 14g05 → 14g55 

GDCD 50 phút 15g05 15g10 → 16g00 

THỨ SÁU 

29/04/2022 
SÁNG 

TOÁN 90 phút 7g00 7g05 → 8g35 

TIẾNG ANH 60 phút 9g05 9g10 → 10g10 

 

KHỐI 10: Kiểm tra ca 1 (5 buổi chiều) 

Ngày 
kiểm tra 

Buổi Môn 
Thời gian 
làm bài 

Giờ 
 phát đề 

Giờ làm bài 

Thứ ba 
03/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 1) 

NGỮ VĂN 90 phút 13g00 13g05 → 14g35 

Thứ tư 
04/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 1) 

VẬT LÝ 45 phút 13g00 13g05 → 13g50 

LỊCH SỬ 45 phút 14g00 14g05 → 14g50 

Thứ năm 
05/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 1) 

HÓA HỌC 45 phút 13g00 13g05 → 13g50 

ĐỊA LÝ 45 phút 14g00 14g05 → 14g50 

Thứ sáu 
06/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 1) 

TOÁN 90 phút 13g00 13g05 → 14g35 

Thứ bảy 
07/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 1) 

SINH HỌC 45 phút 13g00 13g05 → 13g50 

TIẾNG ANH 60 phút 14g00 14g05 → 15g05 

 

KHỐI 11: Kiểm tra ca 2 (5 buổi chiều)  

Ngày 
kiểm tra 

Buổi Môn 
Thời gian 
làm bài 

Giờ 
 phát đề 

Giờ làm bài 

Thứ ba 
03/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 2) 

VẬT LÝ 45 phút 15g05 15g10 → 15g55 

LỊCH SỬ 45 phút 16g05 16g10 → 16g55 

Thứ tư 
04/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 2) 

NGỮ VĂN 90 phút 15g20 15g25 → 16g55 

Thứ năm 
05/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 2) 

HÓA HỌC 45 phút 15g20 15g25 → 16g10 

ĐỊA LÝ 45 phút 16g20 16g25 → 17g10 

Thứ sáu 
06/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 2) 

SINH HỌC 45 phút 15g05 15g10 → 15g55 

TIẾNG ANH 60 phút 16g05 16g10 → 17g10 

Thứ bảy 
07/05/2022 

CHIỀU 
(Ca 2) 

TOÁN 90 phút 15g35 15g40 → 17g10 

 


